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Lập kế hoạch chiến lược xây dựng chương trình khung của dự án Catalyst  nhằm đảm bảo sự bền vững và phổ cập thông tin của dự án

1. Thông tin liên hệ người biên soạn 
Tên: 		Bounseng Khammounty 
Địa chỉ: 	Wattnak Village, Sittanak District, VIENTIANE PROVINCE
Email:		bounseng@fe-nuol.edu.la
Cơ sở giáo dục: Viện phát triển giáo dục nghề nghiệp, Lào

Tên:	   	Bùi Thanh Hòa 
Địa chỉ: 	117 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 
Email:		buithanhhoa.skv@gmail.com
Cơ sở giáo dục: Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh
 
Thông tin người thực hiện: 
      	- Bounseng Khammounty (Lào)
                 	- Nguyễn Thị Lan Phương
                 	- Hồ Thị Thanh Vân
                                           	- Nguyễn Thị Trâm

2. Mã khóa học: CATALYST M11

3. Yêu cầu khóa học: 03 ECTS (60 giờ) (1 giờ học là 60 phút)
·  30 giờ học trên lớp; 
·  60 giờ tự học
·  Có kiến thức cơ bản về giáo dục nghề nghiệp phổ thông hoặc/ và sư phạm; 
· Tối thiểu là Giáo viên dạy nghề bậc 5, tham khảo Khung trình độ quốc gia của Lào (NQF của Lào và NQF của Việt Nam)
· Tiếng Việt, tiếng Lào (CEFR B2+)
4. Mô tả khóa học:
Học phần được chia thành 6 bài học với các nội dung sau:
- Các kỹ năng để phát triển bền vững và các chương trình cần thiết để phù hợp với nhu cầu kỹ năng
- Tính bền vững cho các chiến lược dạy và học và các khuyến nghị về tính bền vững
- Chương trình Dự bị và Tại chức dựa trên Năng lực dành cho Giáo viên khối dạy nghề và kỹ thuật (TVET)
- Các thành phần của mô tả học phần và giáo án
- Chương trình giáo dục nghề nghiệp dựa trên hệ thống tín chỉ châu Âu (ECTS)
- Hướng dẫn chương trình giáo dục hướng nghiệp toàn diện theo ECTS
- Trình bày về lý thuyết-thực hành trong giáo án phù hợp ngữ cảnh giảng dạy

5. Ngôn ngữ giảng dạy:
· Tiếng Anh (CEFR – B1);
· Tiếng Việt (CEFR - C1);
· Tiếng Lào (CEFR - C1);

6. Mục tiêu và tổng quan của Module 
Module này nhằm cung cấp cho người học:
- Định nghĩa về tính bền vững và phổ biến; tính bền vững và phổ biến trong bối cảnh dạy và học là gì?
- Tính bền vững cho chương trình để phù hợp với nhu cầu kỹ năng, chiến lược giảng dạy và học tập.
- Mô tả cơ sở lý luận của việc xây dựng chương trình giáo dục nghề nghiệp theo ECTS.
- Thực hiện xây dựng chương trình giáo dục nghề nghiệp.
- Nhận thức để xây dựng chương trình giáo dục nghề nghiệp đáp ứng thị trường lao động.
- Tạo mô tả module và giáo án của các loại bài học khác nhau như lý thuyết, thực hành và phòng thí nghiệm.
- Xem xét quá trình công nhận các chương trình giảng dạy chính.
- Ứng dụng làm việc theo nhóm, làm việc theo cặp, brainstorming, thuyết trình, role - play, etc để hướng dẫn học phần này.

7. Chuẩn đầu ra 
Sau khi hoàn thành module, người học có thể:
1. Xác định thuật ngữ bền vững và phổ biến; tính bền vững và phổ biến trong bối cảnh dạy và học
2. Tạo đề cương module và kế hoạch bài học bằng cách sử dụng Tuning và Hệ thống tích lũy và chuyển đổi tín chỉ Châu Âu (ECTS)
3. Chứng minh việc sử dụng Tuning và hệ thống tích lũy và chuyển đổi tín chỉ Châu Âu (ECTS) để hỗ trợ các thỏa thuận công nhận module liên trường đại học và trao đổi sinh viên/nhân viên
4. Tạo một chương trình giáo dục hướng nghiệp toàn diện

8. Đối tượng học tập 
- Sinh viên sư phạm (năm thứ 3), giáo viên mới vào học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo viên trong các cơ sở giáo dục đại học.
- Giáo viên dạy nghề Dự bị và tại chức

9. Đánh giá module (bài kiểm tra và cách chấm điểm) 
Người học sẽ phải hoàn thành các bài tập cá nhân và làm việc nhóm. Kết quả học tập sẽ được đánh giá bởi giáo viên bằng điểm số học tập.
	STT
	Bài tập 
	Phần trăm
	Cách thức
	Dạng bài tập
	Kết quả đầu ra

	1
	Kiểm tra lý thuyết
	30%
	Chọn đáp án đúng
	Cá nhân
	LO 1, 3

	2
	Dự án 
	70%
	Bài viết
	Cá nhân
	LO 2, 4






Thang điểm đánh giá 
	
	
	
	Thang điểm  Lào
	Thang điểm Việt Nam

	Thang điểm 
	Xuất sắc
	A=4,0
	= 90-100%
	9.0 – 10.0

	
	Giỏi
	B+ =3,5
	= 80-89%
	8.0 – 9.0 

	
	Khá
	B=3,0
	= 70-79%
	7.0 – 7.9

	
	Trung bình khá
	C+=2,5
	= 65-69%
	6.5 – 6.9

	
	Trung bình
	C=2,0
	= 60-64%
	6.0 – 6.4 

	
	Yếu
	D+=1,5
	= 55-59%
	5.5 – 5.9

	
	Rất yếu
	D=1,0
	= 50-54%
	5.0 – 5.4

	
	Không đạt
	F=x
	< 50%
	< 5.0



10.  Mục lục
10.1 Tài liệu
· Manh, N.T and Ngoc, M.T.B (2008), Pedagogical skills, NamDinh UTE publishers
· Thanh, T.S. (2009), Methodology of industrial techniques teaching, Education Publishers, Hanoi
· Ty,D.P. (2006), Methodology of industrial techniques teaching, Technology and Science Publishers, Hanoi
· Phuong, H.T.M (2009), Methodology of professional teaching, VUTED publishers
· David, S. (2003), Designing and Delivering Training, CIPD House
· Ian, R. And Stephen, W. (2003), Teaching, Training and Learning, Business Education Publishers
· Definition of Curriculum, Steps of Curriculum Development and Ways of Implementation (ECT).
· Computer, LCD Projector, White board, Flipchart, Color Cards, Markers… 

10.2 Tài liệu trực tuyến:
· Hand out of the presentation
· https://www.youtube.com/watch?v=uzu9RY4tP-A
· https://www.youtube.com/watch?v=UCFg9bcW7Bk
· https://www.youtube.com/watch?v=W8XSx3GtUV0
· https://www.youtube.com/watch?v=sZFE43oPg2I
· https://www.youtube.com/watch?v=Z0j8E34vwYY
· https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_en
· https://www.eqavet.eu/EU-Quality-Assurance/For-VET-System
· https://www.eqavet.eu/EU-Quality-Assurance/For-VET-System/Building-your-System/Planning/Indicators
· https://www.eqavet.eu/EU-Quality-Assurance/For-VET-System/Building-blocks
· http://www.cedefop.europa.eu/node/11836
· http://www.ecvet-toolkit.eu/ecvet-toolkit/ecvet-toolkit
· http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en
· https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page
· https://www.eqar.eu/
· https://bigschool.vn/10-ki-thuat-day-hoc-tich-cuc-danh-cho-cac-thay-co
· https://www.academia.edu/19609572/M%E1%BB%98T_S%E1%BB%90_Y%C3%8AU_C%E1%BA%A6U_V%E1%BB%80_X%C3%82Y_D%E1%BB%B0NG_CH%C6%AF%C6%A0NG_TR%C3%8CNH_%C4%90%C3%80O_T%E1%BA%A0O_THEO_TI%E1%BA%BEP_C%E1%BA%ACN_N%C4%82NG_L%E1%BB%B0C_%C4%90%E1%BA%A6U_RA
· http://thuvien.brtvc.edu.vn/documents/htqlcl/QT08.Quy%20trinh%20xay%20dung%20chuong%20trinh%20dao%20tao/Noi%20dung%20quy%20trinh%20xay%20dung%20chuong%20trinh%20dao%20tao.doc
· [bookmark: _gjdgxs]http://www.ntu.edu.vn/Portals/73/Huong%20dan%20xay%20dung%20chuong%20trinh%20dao%20tao%20dua%20tren%20nang%20luc.pdf
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